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I. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA 

Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong nửa đầu học kỳ I gồm các bài và chủ đề sau: 

Bài 1: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản 

Bài 2. Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản 

Bài 3. Sự hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết 

Bài 4. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay 

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: (Thi theo lịch chung của nhà trường) 

- Kiểm tra tập trung tại lớp 

- Kiểm tra theo hình thức: Kết hợp trắc nghiệm 80% (gồm 20 câu trắc nghiệm có nhiều lựa chọn; 3 câu Đ 

- S) và tự luận 20% (1 câu) 

III/ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

A. Phần lý thuyết:  

 Bài 1: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản 

- Trình bày được tiền đề của các cuộc cách mạng tư sản về kinh tế, chính trị, xã hội, tư tưởng. 

- Phân tích được mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực của các cuộc cách mạng tư sản. 

- Trình bày được kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản. 

    Bài 2. Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản 

- Trình bày được sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu và Bắc Mỹ. 

- Trình bày được quá trình mở rộng xâm lược thuộc địa và phát triển của chủ nghĩa tư bản. 

- Trình bày được sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang độc quyền. 

- Nêu được khái niệm chủ nghĩa tư bản hiện đại. 

- Nêu và phân tích được tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại. 

- Có nhận thức đúng đắn về tiềm năng và những hạn chế của chủ nghĩa tư bản.  

Vận dụng được những hiểu biết về lịch sử chủ nghĩa tư bản để giải thích những vấn đề thời sự của xã hội 

tư bản hiện nay 

   Bài 3. Sự hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết 

- Trình bày được quá trình hình thành Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết 

- Phân tích được ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết.  

Bài 4. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay 

- Trình bày được sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai 

đến 1991 

- Nêu được sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở khu vực châu Á, khu vực Mỹ Latinh. 

- Giải thích được nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô. 

- Những thành tựu của cuộc cải cách ở Trung Quốc. 

Một số gợi ý câu hỏi tự luận: 

Câu 1. Em hãy phân tích tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại? 

Câu 2. Thành tựu trong công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay đã để lại những 

bài học kinh nghiệm gì cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? 

Câu 3. Là học sinh trung học phổ thông, em có thể làm để góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam 

 

 

 

 

 

         

     



   GỢI Ý CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO 

 

 Bài 1: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản 

 Câu hỏi trắc nghiệm có nhiều lựa chọn. 

Câu 1. Xã hội Pháp trước cách mạng chia thành mấy đẳng cấp? 

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 

Câu 2. Nền kinh tế nông nghiệp nước Pháp trước cách mạng có biểu hiện nào sau đây? 

A. Nông nghiệp phát triển mạnh tạo điều kiện cho chính trị hùng mạnh 

B. Nông nghiệp lạc hậu,kĩ thuật canh tác thô sơ, kém phát triển 

C. Nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng tư bản chủ nghĩa  

D. Nông nghiệp phát triển tạo ra năng suất cao 

Câu 3. Trong các cuộc cách mạng tư sản lực lượng tham gia chính và đông đảo nhất là? 

A. Công nhân  B. Quý tộc 

C. Quần chúng nhân dân D. Binh lính 

Câu 4. Trong các cuộc cách mạng tư sản nổ ra và thành thắng lợi, cuộc cách mạng nào được đánh giá là 

vĩ đại và triệt để nhất? 

A. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuốc địa Anh ở Bắc Mĩ 

B. Cách mạng tư sản Pháp 

C. Cách mạng tư sản Anh 

D. Cuộc đấu tranh thống nhất Italia 

Câu 5. Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại thắng lợi đã đạt được kết quả chung nào sau đây? 

A. Lật đổ chế độ phong kiến, thực dân và thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa ở các nước 

B. Lật đổ sự thống trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc 

C. Lật đổ được chế độ phong kiến, thiết lập chế độ chủ nghĩa xã hội 

     D. Lật đổ được chế độ phong kiến, thành lập nhà nước quân chủ lập hiến 

Câu 6. Đâu là nhiệm vụ cơ bản của cách cuộc cách mạng tư sản ở thế kỉ XVI- XVIII ? 

A. Dân chủ và dân quyền B. Dân chủ và tự do 

C. Dân tộc và dân chủ. D. Dân tộc và độc lập 

Câu 16. Trước cách mạng tư sản, nước Pháp xuất hiện hệ tư tưởng nào ? 

A. Tự do và tư hữu   B. Triết học ánh sáng   C. Thanh giáo  D. Chủ nghĩa xã hội 

Câu 7. Đâu là mục tiêu của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bác Mĩ? 

A. Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu vua Lu-I XVI 

B. Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh 

C. Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu vua Sác- lơ I. 

D. Lật đổ sự cai trị của giai cấp tăng lữ, quý tộc 

Câu 8: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ cách mạng tư sản Pháp là 

A. chế độ Phong kiến Pháp tồn tại lâu đời và ngày càng khủng hoảng. 

B. nền kinh tế TBCN ra đời nghưng bị chế độ phong kiến kìm hãm. 

C. nước Anh tư sản là tấm gương cổ vũ tư sản Pháp làm cách mạng. 

D. mâu thuẫn trong xã hội sâu sắc, nhất là giữa Đẳng cấp thứ ba với phong kiến. 

Câu 9: Trong các cuộc cách mạng tư sản, quần chúng nhân dân là lực lượng đông đảo 

A. giữ vai trò chính trong việc lật đổ giai cấp tư sản. 

B. giữ vai trò lãnh đạo cách mạng. 

C. bị giai cấp tư sản lợi dụng. 

D. có vai trò quan trọng để cách mạng thắng lợi. 

Câu 10: Tại sao thực dân Anh thi hành nhiều chính sách kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa 

Bắc Mĩ? 

A. Tạo ra phát triển hài hòa giữa hai miền Nam và Bắc của 13 thuộc địa. 

B. Vì 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ cần vốn và thị trường của nước Anh. 

C. Nền kinh tế 13 thuộc địa phát triển một cách tự phát, mất cân đối. 

D. Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với nước Anh. 

Câu 11. Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu là vua Sác- lơ I, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản và 

quý tộc mới, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư    bản  là mục tiêu của cách mạng tư sản nào? 

A. Anh. B. Nga 



C. 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. D. Pháp. 

Câu 12. Đặc điểm nổi bật của tình hình chính trị nước Anh và Pháp trước khi bùng nổ cách mạng tư sản là 

A. xuất hiện kinh tế tư bản chủ nghĩa. B. tồn tại chế độ quân chủ chuyên chế. 

C. là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. D. xuất hiện trào lưu triết học ánh sáng. 

Câu 13. Một trong những kết quả quan trọng của các cuộc cách mạng tư sản ở Âu - Mĩ dưới thời Cận đại 

là 

A. lật đổ chế độ phong kiến.  B. làm tan rã xã hội nguyên thủy. 

C. xác lập chế độ phong kiến.  D. thiết lập nhà nước vô sản. 

Câu 14. Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp nào sau đây lãnh đạo? 

A. Nông dân.   B. Công nhân.  C. Địa chủ.   D. Tư sản. 

Câu 15. Động lực của các cuộc cách mạng tư sản trong lịch sử là  

A. lực lượng lãnh đạo và quần chúng nhân dân.  B. chỉ có giai cấp công nhân và nông dân. 

C. chỉ có giai cấp tư sản và nông dân.  D. giai cấp vô sản và quần chúng nhân dân. 

 

 Minh hoạ câu hỏi dạng đúng- sai. 

Câu 1:Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

 Tình hình chính trị của nước Anh trước cách mạng: “Ở Anh, nhà vua nắm mọi quyền lực, cai trị 

độc đoán, tự ý đánh thuế mà không cần hỏi ý kiến của Quốc hội. Vua đứng đầu Giáo hội Anh (Anh giáo), 

tiến hành đàn áp các tín đồ Thanh giáo (tôn giáo cải cách), lập ra các tòa án để buộc tội những người 

chống đối. 

a) Ở nước Anh trước cách mạng tư sản, nhà vua nắm quyền lực tối cao và vô hạn 

b) Vua Anh tôn trọng quyền quyết định của Quốc hội trong xây dựng luật pháp. 

c) Ở nước Anh trước cách mạng tư sản diễn ra cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng giữa Anh giáo và 

Thanh giáo 

d) Anh giáo là ngọn cờ tư tưởng tiến bộ của tư sản và quý tộc mới ở Anh nhằm chống lại chế độ phong 

kiến 

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

Tư liệu 1: “Tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể 

xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. 

                                                                                             (Tuyên ngôn Độc lập (Mĩ, năm 1776) 

Tư liệu 2: 

“Điều 1. Con người sinh ra đều có quyền tự do và bình đẳng. Những sự phân biệt xã hội chỉ có thể dựa 

trên lợi ích chung. 

Điều 17. Quyền tư hữu là quyền bất khả xâm phạm và thiêng liêng không ai có thể bị tước bỏ” 

                                                                     (Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (Pháp, năm 1789)) 

a) Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ra đời từ cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII 

bĐiểm chung của Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước 

Pháp là đề cao quyền con người và quyền công dân 

c. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp năm 1789 không đề cao quyền tư hữu cá 

nhân vì đó là biểu hiện cho sự phân biệt giàu – nghèo trong xã hội 

d. Trong Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1945), chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

trích dẫn những câu nói nổi tiếng trong bản tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ và Tuyên ngôn Nhân quyền 

và Dân quyền của nước Pháp 

 

   Bài 2. Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản 

 Câu hỏi trắc nghiệm có nhiều lựa chọn. 

Câu 1. Chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng đã kéo theo hệ quả nào sau đây? 

A. Đầu tư vốn để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân 

B. Có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước, hợp tác cùng phát triển 

C. Thúc đẩy việc tìm kiếm nguyên liệu, tăng cường hợp tác với các nước láng giềng 

D. Tăng cường chính sách xâm lược, bành chướng thuộc địa  

Câu 2. Tờ rớt là tên gọi của tổ chức độc quyềnở nước nào? 

A. Anh  B. Đức  C. Pháp D. Mĩ 



Câu 3. Cuối thế kỉ XIX, dầu thế kỉ XX, nước nào có hệ thống thuộc địa lớn nhất thế giới? 

A. Pháp B. Đức  C. Anh  D. Mĩ 

Câu 4. Chủ nghĩa tư bản hiện đại có biểu hiện tiêu biểu nào? 

A. Có sức sản xuất phát triển cao trên cơ sở thành tựu cách mạng Khoa học - Công Nghệ. 

B. Có sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc giữa các nước tư bản. 

C. Có nguồn nguyên liệu và nhân công dồi dào 

D. Có khả năng giải quyết tốt tranh chấp, xung đột trên thế giới. 

Câu 5. Trong các nội dung dưới đây nội dung nào gắn với tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại? 

A. Có ưu thế về thị trường ở các nước thuộc địa. 

B. Có khả năng thích nghi với những biến động của thế giới về tài chính. 

C. Có các trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới. 

D. Có khả năng điều chỉnh để tồn tại và phát triển. 

Câu 6. Nước nào đầu tiên ở Châu Á đã thiết lập và trở thành cường quốc chủ nghĩa tư bản hùng mạnh 

nhất? 

A. Hàn Quốc B. Trung Quốc C. Nhật Bản D. Ấ Độ 

Câu 7. Nửa đầu thế kỷ XIX, các nước thuộc địa ở Mỹ latinh đã đánh bại thực dân nào để đưa đến việc 

thành lập các quốc gia tư sản mới? 

A. Thực dân Anh và Nhật Bản              B. Thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 

C. Thực dân Hà Lan và Tây Ban Nha. D. Bồ Đào Nha và Đức 

Câu 8. Chủ nghĩa tư bản được xác lập đầu tiên ở khu vực nào sau đây? 

A. Các nước ở Tây Âu B. Các nước ở khu vực Mĩ La Tinh 

C. Các nước ở khu vực Châu Á D. Các nước ở khu vực Bắc Mĩ 

Câu 9. Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh chuyển sang giai ddaonj nào 

sau đây? 

A. Giai đoạn độc quyền B. Giai đoạn hiện đại 

C. Giai đoạn xác lập D. Giai đoạnphong kiến 

Câu 10. Một trong những thách thức mà chủ nghĩa tư bản hiện đại đang phải đối mặt hiện nay là? 

A. Khủng hoảng kinh tế, tài chính mang tính toàn cầu, mâu thuẫn xã hội, thất nghiệp, … 

B. Khoảng cách trình độ, năng lực quản lí  

C. Có nền sản xuất phát triển hiện đại, tạo ra khối lượng hàng hoá khổng lồ 

D. Chiến tranh, vũ khí hạt nhân 

Câu 11. Sự phát triển của nền kinh tế đã làm biến đổi xã hội Tây Âu và Bắc Mỹ, xuất hiện các giai cấp, 

tầng lớp mới đại diện cho phương thức sản xuất  

A. tư bản chủ nghĩa.                 B. phong kiến.             C. xã hội chủ nghĩa.      D. chiếm hữu nô lệ. 

Câu 12. Từ những năm 60, 70 của thế kỉ XIX, sự tập trung sản xuất và tích tụ cao độ đã đưa chủ nghĩa tư 

bản chuyển sang giai đoạn  

A. độc quyền              B. tự do cạnh tranh.              C. hòa hoãn.                 D. hợp tác. 

Câu 13. Sự phát triển mạnh mẽ của các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở châu Âu và Bắc Mỹ, việc tìm ra 

các vùng đất mới đã thúc đẩy các nước tư bản chủ nghĩa tiến hành   

A. xâm lược thuộc địa.                B. xuất khẩu.   C. nhập khẩu.              D. liên kết khu vực. 

Câu 14. Cuộc Duy tân Minh Trị (từ năm 1868) đã đưa nước nào sau đây ở khu vực Đông Á trở thành một 

nước tư bản chủ nghĩa ? 

A. Anh.   B. Pháp.   C. Hà Lan.  D. Nhật `Bản. 

Câu 15. Nội dung nào sau đây là một trong những đặc điểm lớn của chủ nghĩa đế quốc theo quan điểm 

của Lênin? 

A. Có sức phát triển ổn định. B. Độc quyền tư nhân. 

C. Độc quyền nhà nước.  D. Hệ thống châu Âu. 

Câu 16. Nguyên nhân nào sau đây dẫn tới sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở các nước Âu - Mĩ cuối thế 

kỉ XIX? 

A. Diễn ra các cuộc cách mạng tư sản dưới nhiều hình thức. 

B. Vai trò điều tiết và quản lí có hiệu quả của nhà nước. 

C. Áp dụng tốt các thành tựu cách mạng khoa học kĩ thuật. 

D. Chi phí dành cho quốc phòng và an ninh thấp. 

Câu 17. Tổ chức độc quyền là sự liên minh giữa các nhà tư bản lớn nhằm mục đích nào sau đây? 



A. Để tập trung phần lớn việc sản xuất, tiêu thụ hàng hóa thu lợi nhuận cao. 

B. Sản xuất có hiệu quả và tăng sức cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền. 

C. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lao động cho các nước đế quốc. 

D. Khẳng định vai trò điều tiết của các công ty lớn cho nền kinh tế.  

Câu 18. Cuối thế kỉ XVIII, ngoài phạm vi châu Âu, chủ nghĩa tư bản được mở rộng đến 

A. Bắc Mĩ.                  B. Châu Á.                     C. Mĩ Latinh.                         D. Châu Phi. 

 Minh hoạ Dạng câu hỏi Đúng-Sai 

Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

 Đầu thế kỉ XX, các tổ chức độc quyền ở Pháp, Mĩ, Anh chỉ chiếm khoảng 1% tổng số xí nghiệp toàn thế 

giới nhưng lại chiếm hơn ¾ tổng số máy hơi nước và động cơ điện, số lượng công nhân; tổng số sản 

phẩm làm ra chiếm gần một nửa so với toàn thế giới.                                           

a) Các tổ chức độc quyền chỉ được hình thành ở các nước Anh, Pháp, Mĩ 

b) Đoạn trích là một minh chứng cho thấy các tổ chức độc quyền đã chi phối sự phát triển của toàn bộ nền 

kinh tế thế giới 

c) Các tổ chức độc quyền ở Pháp, Mĩ, Anh chiếm tỉ lệ gần như tuyệt đối số sản phẩm làm ra trên toàn thế 

giới 

d) Chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang độc quyền gắn liền với sự ra đời và phát triển của các 

tổ chức độc quyền  

 

 Bài 3. Sự hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết 

Câu hỏi trắc nghiệm có nhiều lựa chọn. 

Câu 1. Năm 1924, sự kiện đánh dấu hoàn thành quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Xô viết là 

A. bản Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua. 

B. bản Hiến pháp đầu tiên của nước Nga được thông qua. 

C. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời. 

D. Cách mạng tháng Mười Nga giành được thắng lợi. 

Câu 2. Đối với Liên Xô, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết có ý nghĩa như thế 

nào? 

A. Tạo điều kiện để các nước cộng hòa phát triển kinh tế - xã hội. 

B. Chứng minh tính khoa học, đúng đắn của học thuyết Mác - Lênin. 

C. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa. 

D. Để lại bài học kinh nghiệm về mô hình nhà nước sau khi giành chính quyền. 

Câu 3. Tháng 12/1922 diễn ra sự kiện nào sau đây? 

A. Bản Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua. 

B. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập. 

C. Nước Nga Xô viết tiến hành chính sách Cộng sản thời chiến. 

D. Nước Nga Xô viết tiến hành chính sách Kinh tế mới (NEP). 

Câu 4. “Điều quan trọng là chủ nghĩa tư bản không thể tồn tại và phát triển được nếu không thường 

xuyên mở rộng phạm vi thống trị của nó, không khai phá những xứ sở mới và không lôi cuốn các xứ sở 

không phải tư bản chủ nghĩa vào cơn lốc kinh tế thế giới.” Đây là quan điểm của ai? 

A. Hồ Chí Minh  B. Karl Marx  C. F. Engel  D.V. I. Lenin 

Câu 5. Khi mới thành lập, Liên Xô gồm 4 nước Cộng hoà Xô viết là: 

A. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Lít-va. 

B. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

C. Nga, U-crai-na, Môn-đô-va và Lát-vi-a. 

D. Nga, U-crai-na, Tuốc-mê-nix-tan và Ác-mê-ri-a. 

Câu 6. Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là: 

A. Đập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng nhà nước mới của những người lao động. 

B. Khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước. 

C. Ban hành Hiến pháp mới. 

D. Chống thù trong, giặc ngoài. 



Câu 7. Ý nào không phải là tư tưởng chỉ đạo của Lê-nin trong việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Xô viết? 

A. Sự bình đẳng về mọi mặt giữa các dân tộc. 

B. Quyên dân tộc tự quyết của các dân tộc. 

C. Xây dựng một cộng đồng anh em giữa các dân tộc. 

D. Xây dựng nền chuyên chính vô sản bằng biện pháp bạo lực cách mạng. 

Câu 8: Tượng Liên minh công nông – biểu tượng của Nhà nước Xô viết được đặt tại: 

A. Mát-xco-va.  B. Sankt-Peterburg.  C. Samara.  D. Kazan 

Câu 9. Liên Xô là tên gọi tắt của 

A. Liên minh các đảng ở nước Nga. 

B. Phong trào liên kết toàn Xô viết. 

C. Liên hiệp các nước xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

D. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

Câu 10: Ngay sau khi thành lập, chính quyền Xô viết ở Nga do Lê-nin đứng đầu đã có chủ trương nào 

sau đây? 

A. Ban hành “Sắc lệnh hoà bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”. 

B. Tiến hành công cuộc “cải tổ” toàn diện đất nước. 

C. Giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa xây dựng đất nước. 

D. Lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ Nga hoàng. 

Câu 11: Tính chất của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là 

A. cuộc cách mạng tư sản kiểu cũ.  

B. cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

C. cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.  

D. cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình. 

Câu 12: Mục tiêu của việc thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

A. chống lại sự tấn công của 14 nước đế quốc. 

B. thực hiện hiệu quả Chính sách Kinh tế mới. 

C. hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển. 

D. thực hiện “Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”. 

Câu 13: Hình ảnh nào sau đây xuất hiện  

trên Quốc huy đầu tiên của Liên Xô (1923)? 

A. Lúa nước. B. Mặt trăng. C. Búa liềm.   D. Cành ô liu. 

Câu 14. Năm 1924, Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô đã 

A. hoàn thành quá trình thành lập nhà nước Liên Xô      

 B. kết thúc cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. 

C. giải quyết yêu cầu hòa bình cho nhân dân                   

D. giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

Câu 15. Sự ra đời của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (1922) đã 

A. giải phóng các dân tộc trên toàn thế giới.          

 B. liên kết phong trào công nhân các nươc tư bản. 

C. tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng đất nước.   

D. đập tan âm mưu xâm lược của các nước đế quốc. 

 

 

 

 

Minh hoạ dạng câu hỏi Đúng – sai 

 

Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

 Liên Xô, nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên, đã tỏ ra có sức mạnh phi thường. Ngay từ khi 

mới thành lập, Liên Xô chẳng những đập tan được bọn phản cách mạng trong nước, mà còn đánh thắng 

cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc, chưa đầy 30 năm sau lại đánh thắng hoàn toàn bọn phát xít 

Đức – Ý – Nhật, chẳng những bảo vệ được Nhà nước Xô viết mình mà còn góp phần to lớn giải phóng 

nhiều nước khác, cứu cả loài người khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa phát xít.                                                                    



a) Liên Xô là một trong những nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới 

b) Nhà nước Liên Xô bắt đầu tỏ ra có sức mạnh phi thường từ sau khi đánh bại phát xít 

c) Việc Liên Xô đánh thắng phát xít đã tạo điều kiện cho nhiều nước khác đứng lên tự giải phóng 

d) Đoạn trích đã tóm tắt quá trình thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết 

 

Bài 4. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay 

Câu hỏi trắc nghiệm có nhiều lựa chọn. 

Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội vượt ra khỏi phạm vi một nước, trở thành một hệ thống trên thế 

giới? 

A. Thắng lợi của cách mang Cu-ba (1959) 

B. Sự thành ập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) 

C. Thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Đông Âu (1945 – 1947) 

D. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1945) 

Câu 2. Ngày 1-10-1949 quốc gia nào sau đây được thành lập và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội? 

A. Trung Quốc. B. Liên Xô. C. Việt Nam . D. Cu-ba.  

Câu 3. Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu năm 1991 là  

A. sự sụp đổ hoàn toàn của mô hình nhà nước dân chủ nhân dân.                                                                                                                                                                                                                            

B. sự sụp đổ hoàn toàn của mô hình nhà nước dân chủ tư sản.    

C. sự sụp đổ hoàn toàn của hình thái kinh tế xã hội - xã hội chủ nghĩa.                                                                                               

D. sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, chưa phù hợp. 

Câu 4. Trong đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã mắc phải những thiếu sót sai lầm là 

A. không chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. 

B. không xây dựng nhà nước công – nông vững mạnh. 

C. thiếu công bằng xã hội, chủ quan, nóng vội, đốt cháy giai đoạn. 

D. chưa giải quyết được quan hệ giữa tăng trưởng và công bằng xã hội. 

Câu 5. Năm 1978 diễn ra sự kiện gì trong lịch sử Trung Quốc? 

A. Đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.  B. Thử thành công bom nguyên tử. 

C. Tiến hành công cuộc cải cách- mở cửa. D. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

Câu 6. Sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10/1949) có tác động như thế nào tới hệ thống 

chủ nghĩa xã hội? 

A. Thoát khỏi phạm vi một nước và trở thành hệ thống thế giới. 

B. Xác lập nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. 

C. Mở rộng phạm vi địa lí của chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á. 

D. Trở thành nhà nước xã hội chủ nghĩa lớn mạnh nhất đối trọng với Mĩ. 

Câu 7. Hiểu như thế nào về "Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc" ? 

A. Là một mô hình chủ nghĩa xã hội hoàn toàn mới, không dựa trên những nguyên lí chung mà chủ nghĩa 

Mác - Lênin đã đề ra. 

B. Mô hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên nền tảng thống nhất, đoàn kết giữa các đảng phái chính 

trị. 

C. Là mô hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở thành lập các công xã nhân dân - đơn vị kinh 

tế, đồng thời là đơn vị chính trị căn bản. 

D. Là mô hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở những nguyên lí chung của chủ nghĩa Mác - 

Lênin và những đặc điểm lịch sử cụ thể của Trung Quốc. 

Câu 8. Điểm nổi bật của nền kinh tế Trung Quốc trong thời kì đổi mới (1978 - 2000) là 

A. nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung. 

B. nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh. 

C. nền kinh tế nông nghiệp- công nghiệp tự cấp tự túc. 

D. nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Câu 9. Công cuộc cải cách và mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978) và công cuộc cải tổ ở Liên Xô (1985 

– 1991) có điểm gì tương đồng? 

A. Chủ trương lấy cải cách chính trị làm trọng tâm. 

B. Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

C. Đưa đất nước phát triển mạnh mẽ theo con đường chủ nghĩa xã hội. 



D. Diễn ra khi đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. 

Câu 10. Để tránh sự sụp đổ như Liên Xô và Đông Âu, Việt Nam cần phải thực hiện điều cơ bản nhất nào dưới 

đây?  

A. Ra sức ngăn chặn diễn biến hòa bình.   

B. Bắt kịp sự phát triển của khoa học – kĩ thuật.                                                                                                                                                                                                       

C. Không được chủ quan, duy ý chí trong đường lối lãnh đạo. 

D. Không phạm sai lầm trong quá trình cải cách kinh tế, chính trị. 

Câu 11. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu mà Việt Nam có thể rút ra 

để phát triển kinh tế hiện nay là  

A. xây dựng nền kinh tế thị trường dưới sự điều tiết của nhà nước.  

B. xây dựng nền kinh tế hàng hóa dưới sự kiểm soát của nhà nước. 

C. xây dựng kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có định hướng xã hội chủ nghĩa. 

D. xây dựng nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp. 

Câu 12. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu mà Việt Nam có thể rút ra 

để tăng cường sức mạnh của Nhà nước là 

A. tăng cường mối quan hệ với các cường quốc. 

B. mở rộng quan hệ đối ngoại với tất cả các nước. 

C. tăng cường tính dân chủ từ trung ương đến địa phương. 

D. tăng cường tình đoàn kết trong Đảng và trong nhân dân. 

Câu 13. Bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc và cải tổ của Liên Xô đối 

với công cuộc đổi mới ở Việt Nam là 

A. duy trì cơ chế quản lí kinh tế tập trung. 

B. kiên trì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

C. phải xây dựng nền kinh tế thị trường năng động. 

D. phải thay đổi thể chế chính trị cho phù hợp với tình hình 

 

Minh hoạ dạng câu hỏi Đúng-sai 

 

Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

 “Năm 2020, 75% thành phố của Trung Quốc với dân số 500 nghìn người trở lên có đường sắt cao 

tốc. Trong khi đó, ở Tây Ban Nha, quốc gia có mạng lưới đường sắt tốc độ cao lớn nhất châu Âu và đứng 

thứ 2 toàn cầu chỉ có hơn 3 nghìn km đường sắt chuyên dụng đáp ứng tàu tốc độ 250km/h. Ở Vương quốc 

Anh chỉ có 107km, trong khi ở Mĩ chỉ có 1 tuyến đường sắt gần như đủ tiêu chuẩn cho tàu cao tốc. Đến 

cuối năm 2021, tổng chièu dài đường sắt của Trung Quốc đã lên đến 150 nghìn km, bao gồm 40 nhìn km 

đường sắt cao tốc. Đường sắt cao tốc Trung Quốc hiện chiếm 66,3% tổng chiều dài đường sắt cao tốc trên 

toàn thế giới” 

  (Theo Tạp chí Giao thông vận tải, Trung Quốc đã trở thành cường quốc đường sắt cao tốc như thế nào?) 

a) Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia có mạng lưới đường sắt cao tốc phát triển nhất thế giới 

b) Tổng chiều dài đường sắt cao tốc của Trung Quốc nhiều hơn tổng chiều dài đường sắt cao tốc của Tây 

Ban Nha, Anh, Mĩ cộng lại 

c) Đoạn trích phản ánh một trong những thành tựu nổi bật về khoa học – kĩ thuật và phát triển cơ sở hạ 

tầng của Trung Quốc hiện nay 

d)  Năm 2020, toàn bộ các thành phố của Trung Quốc đều có hệ thống đường sắt cao tốc bao phủ 

 

Câu 2: 

…tổng sản phẩm trong nước (GDP) đã tăng từ 367,9 tỉ nhân dân tệ (1978) lên hơn 114 nghìn tỉ nhân dân 

tệ (2021). Bình quân tăng trưởng hàng năm là khoảng 9,5% (1980 – 2017), vượt xa mức trung bình thế 

giới là 2,9%. Quy mô GDP của Trung Quốc từ vị trí thứ tám thế giới (những năm 80 của thế kỉ XX), vươn 

lên vị trí thứ hai thế giới (từ năm 2010).                                                

a) Đoạn trích phản ánh thành tựu của Trung Quốc trên lĩnh vực kinh tế, khoa học – kĩ thuật từ khi tiến 

hành cải cách – mở cửa 

b) Một trong những thành tựu trong công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc là duy trì được tốc độ 

tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm 



c) Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giai đoạn 1980 – 2017 cao hơn 4 lần so với mức trung 

bình chung của thế giới 

d) Từ khi tiến hành cải cách, mở cửa (1978) đến nay, Trung Quốc, quy mô GDP của Trung Quốc luôn 

duy trì vị trí thứ hai trên thế giới 

 

     ---------------HẾT------------------



 


